
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUẦN GIÁO 
––––––––––– 

Số        /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––                    

            

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG 

Kỳ báo cáo năm 2020 

Ngày báo cáo: 22/12/2020 

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên 
 

Tên chỉ tiêu 

thống kê 

Phân loại TNLĐ theo mức độ thương tật 

Số vụ (Vụ) Số người bị nạn (Người) 

Tổng 

số 

Số vụ 

có 

người 

chết 

Số vụ 

có từ 

2 

người 

bị nạn 

trở 

lên 

Tổng số Số LĐ nữ Số người chết 
Số người bị 

thương nặng 

Tổng 

số 

Số xảy ra tại 

nơi thuộc 

phạm vi 

quản lý 

người sử 

dụng lao 

động 

Tổng 

số 

Số xảy ra tại 

nơi thuộc 

phạm vi 

quản lý 

người sử 

dụng lao 

động 

Tổng 

số 

Số xảy ra 

tại nơi 

thuộc 

phạm vi 

quản lý 

người sử 

dụng lao 

động 

Tổng 

số 

Số xảy ra 

tại nơi 

thuộc phạm 

vi quản lý 

người sử 

dụng lao 

động 

Lao động xây 

dựng và lao 

động có liên 

quan đến nghề 

xây dựng (trừ 

thợ điện) 

6 0 1 7 6 2 2 0 0 1 1 

Lao động giản 

đơn trong nông, 

lâm nghiệp, 

thuỷ sản 

4 0 0 4 4 1 1 0 0 0 0 

Tổng số 10 0 1 11 10 3 3 0 0 1 1 

 

Nơi nhận: 

- Như kg; 

- UBND tỉnh (BC); 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mùa Va Hồ 

 



2 

 

 

 

 
 

               Phụ lục số 02 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM NĂM 2020 

 
     

TT Chỉ tiêu, mục tiêu ĐVT 

Năm 2020 So sánh 

TH/KH 

(%) KH  
TH cả 

năm 

  
Số lao động được giải quyết việc 

làm mới Người 1.000 1.000 100 

  
Trong đó: Lao động nữ được giải 

quyết việc làm mới Người 580 520  

  Chia ra      

1 Việc làm trong nước Người 995 999  

1.1 
Chia theo các chương trình 

PTKTXH      

  
 - Thông qua cho vay vốn Quỹ quốc 

gia về việc làm Người 150 150 100 

  
 - Tuyển dụng vào cơ quan HCSN, 

đảng, đoàn thể Người  02  

  
 - Số lao động đi làm việc tại các 

doanh nghiệp ngoài tỉnh Người 120 35  

  
Trong đó: Số lao động được hỗ trợ 

theo QĐ số 15/2017/QĐ-UBND      

  

 - Số lao động được tuyển dụng vào 

doanh nghiệp, cơ sở SXKD trong 

tỉnh Người  68  

  
 - Thông qua các chương trình 

PTKT-XH khác và tự tạo việc làm Người 725 744  

1.2 Chia theo nhóm ngành      

   - Công nghiệp - Xây dựng Người  261  

   - Nông, lâm nghiệp, thủy sản 
Người  553  

   - Dịch vụ - thương mại Người  185  

2 Xuất khẩu lao động 
Người 5 1 20 

  Trong đó:  
Người    

   - Hàn Quốc 
Người  1  

   - Nhật Bản 
Người    

   - Đài Loan 
Người    
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